Họ và tên :…………………………………………….
Lớp …………………………………………………
Con làm bài xong nhớ chụp bài làm gửi cô nhé !


                                                                Thứ  sáu  ngày  1 tháng 5 năm 2020
                                                               Toán
                                                        SỐ 100 000- Luyện tập
Bài 1: Số ( khi viết các con cách 3 số hàng trăm ra 1 ít) 
a) 10 000; 20 000;……………;………………..; 50 000 ;……………..;……………
80 000; ………………..; 100 000
b) 10 000; 11 000; 12 000, ……………; …………….; ………………; 15 000; 
16 000; …………….; ………………..; ………………..; ………………….
c) 18 000; 18 100; 18 200, ……………; ……………; ………………; ……………..
18 700; …………..; ………………..; ……………..
d) 18 235, 18 236, …………….; ………………; ………………;…………………
Bài 2: Viết tiếp số  thích hợp vào dưới mỗi vạch.

100 000
40 000

Bài 3: Số 
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	12 534
	

	
	43 905
	

	
	62 370
	

	
	39 999
	

	
	99 999
	


Bài 4: Một sân vận động có 7 000 chỗ ngồi , đã có 5 000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?
Tóm tắt : 
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